
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

1 Toán - 9A3 Toán - 8A2 Toán - 6A2 Toán - 7A3 Văn - 8A3 Văn - 9A1 Văn - 9A2

2 Toán - 9A3 Toán - 8A3 Toán - 6A1 Toán - 8A2 Toán - 8A4 Toán - 6A3 TD - 6A3 Tin - 6A2 Toán - 9A1 Văn - 8A3 Văn - 8A1 Văn - 7A2 Văn - 9A2

3 Toán - 8A3 Toán - 9A2 Toán - 8A1 Toán - 8A1 Toán - 7A2 TD - 9A3 Toán - 7A4 Toán - 7A4 Văn - 8A2 Văn - 8A4

4 Toán - 8A4 TD - 9A2 Toán - 7A3 Văn - 8A2

5 Toán - 9A2 Toán - 9A1 Văn - 8A2 Văn - 9A3

1 Toán - 8A3 Toán - 6A2 Tin - 7A4 TD - 6A1 TD - 8A1 Văn - 7A1 Văn - 8A4

2 Toán - 9A3 Toán - 7A2 Tin - 8A1 Văn - 8A3 Văn - 7A1 Văn - 8A4

3 Toán - 9A2 Toán - 7A1 TD - 6A2 Toán - 9A1 Văn - 7A2

4 Toán - 6A3 Tin - 8A2 TD - 7A3 Toán - 7A4 Văn - 8A1 Văn - 9A2

5 Tin - 8A3 Toán - 7A3 Văn - 8A1 Văn - 9A1

1 Toán - 8A3 Tin - 9A1 Toán - 8A4 Toán - 7A2 Toán - 7A2 Tin - 7A3 Toán - 9A1 Văn - 8A1 Văn - 7A1 Văn - 7A1 Văn - 9A2

2 Toán - 9A2 Toán - 6A1 Toán - 6A1 Toán - 8A1 Toán - 8A1 Toán - 6A2 Toán - 7A2 Toán - 7A3 Văn - 8A2 Văn - 9A1 Văn - 9A1 Văn - 9A2

3 Toán - 9A3 Tin - 9A3 Toán - 8A2 Toán - 8A2 Toán - 6A3 Toán - 7A1 Tin - 7A2 Toán - 7A3 Văn - 8A3 Văn - 9A1 Văn - 7A2 Văn - 9A2

4 Toán - 7A1 Tin - 8A4

5 Toán PĐ- 6A1 Toán - 8A4 Toán PĐ 7A1 Tin - 8A3 Văn - 9A3

1 Toán - 6A1 Toán - 7A2 Tin - 7A4 TD - 6A3 Tin - 6A2

2 Toán - 8A3 Tin - 9A2 Toán - 6A2 Tin - 7A1 TD - 9A3 Toán - 9A1

3 Toán - 6A3 TD - 6A2 Tin - 6A1 TD - 8A1 Văn - 9A1

4 Toán - 9A2 Toán - 7A1 Tin - 8A2 TD - 9A1 Toán - 7A4 Văn - 8A1 Văn - 7A2

5 Tin - 6A3 Toán - 9A3 Toán PĐ 6A2 Toán - 7A3 Văn - 8A3 Văn - 7A2

1 Toán - 8A3 Toán - 6A1 Toán - 8A2 Toán - 8A1 Toán - 6A3 Toán - 6A2 Tin - 7A2 Toán - 7A3 Toán - 9A1 Văn - 8A1 Văn - 7A1 Văn - 9A3

2 Tin - 6A3 Toán - 9A2 Tin - 9A1 Toán - 6A1 Toán - 8A1 Toán - 8A2 Toán - 7A1 Toán - 7A1 Tin - 7A3 Toán - 7A4 Văn - 9A1 Văn - 9A3

3 Toán - 9A3 Tin - 9A3 Toán - 8A4 Toán - 8A4 Toán - 7A2 Toán - 6A3 Tin - 7A1 Tin - 6A1 Toán - 7A4 Văn - 8A3

4 Toán - 6A2 Tin - 8A4 Toán - 7A4 Văn - 8A2

5 Tin - 9A2 Toán PĐ- 6A3 Tin - 8A1 Toán - 9A1 Văn - 8A2

1 Toán - 9A3 Toán - 8A4 TD - 9A2 Văn - 7A1

2 Toán - 8A3 Toán - 8A1 TD - 9A1 Văn - 9A2

3 Toán - 8A2 TD - 7A3 Văn - 9A1 Văn - 8A4

4 Toán - 9A2 TD - 6A1 Văn - 7A2 Văn - 9A3

5 SHL - 8A3 SHL - 8A1 SHL - 6A3 SHL - 9A3
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Văn - 9A2 Văn - 6A3

Văn - 9A3 Văn - 6A2 Sử - 8A4 TD - 7A1 Sử - 7A3 Hóa - 8A1

Văn - 7A3 GDCD - 7A3 GDCD - 9A2 Sinh - 9A1 Lí - 6A3 Lí - 7A1 CNghệ - 6A2

Sử - 8A1 Sử - 7A2 Sinh - 6A1 Hóa - 9A1 Lí - 6A2 Lí - 9A3 CNghệ - 6A3

Sử - 8A3 GDCD - 6A2 Sinh - 6A3 GDCD - 7A2 CNghệ - 6A1

Văn - 6A3 GDCD - 9A1 Sinh - 9A3 Sinh - 7A3 Địa - 8A2

Văn - 6A3 CNghệ - 7A4 Địa - 6A2 Lí - 6A1 Lí - 9A2 Lí - 8A2

GDCD - 9A3 Sinh - 8A2 Hóa - 8A3 CNghệ - 8A1 CNghệ - 6A1

Văn - 6A1 Sinh - 6A2 CNghệ - 8A3 Lí - 9A1 Hóa - 9A3

Văn - 6A1 Sinh - 7A1 Hóa - 8A4 CNghệ - 8A2 Hóa - 9A2

Văn - 9A2 Văn - 7A3 Sử - 8A3 GDCD - 8A2 Sử - 6A1 Sinh - 6A3 Sinh - 8A4 CNghệ - 9A2

Văn - 9A3 TD - 7A4 Sử - 7A2 Sinh - 8A3 Địa - 8A4 CNghệ - 9A3

Văn - 8A4 Văn - 6A1 Văn - 6A1 GDCD - 7A4 Sinh - 6A2 Lí - 7A3

Văn - 6A2 Sử - 9A3 Sử - 6A3 Sinh - 9A2 Sinh - 7A3 Hóa - 8A2 CNghệ - 8A1

Văn - 6A2 Sinh - 8A1 Hóa - 9A1

Văn - 7A3 GDCD - 8A3 Sinh - 9A1 Sinh - 7A1 CNghệ - 8A2 Lí - 8A1

Văn - 6A1 TD - 7A2 CNghệ - 7A3 Sinh - 8A1 Lí - 8A4

TD - 7A1 Sinh - 7A2 CNghệ - 8A3 Lí - 7A4

Văn - 6A2 CNghệ - 8A4 Lí - 9A3 CNghệ - 6A3

Hóa - 8A4 Hóa - 9A2

Văn - 9A3 Văn - 6A1 Sử - 8A4 Sử - 6A2 Địa - 8A3 Lí - 9A2

Văn - 8A4 Văn - 6A3 Sử - 9A2 GDCD - 6A1 Sinh - 8A4 Lí - 7A2

Văn - 9A2 Văn - 7A3 Văn - 6A2 Sử - 8A2 Sử - 7A4 Sinh - 9A2 Địa - 8A1 CNghệ - 9A1

Văn - 6A3 Sử - 7A1 Sinh - 9A3 Sinh - 8A3 Hóa - 8A1 Lí - 9A1

Sử - 7A3 Sinh - 6A1 Sinh - 7A4

Văn - 7A3 Sử - 9A1 GDCD - 8A1 Sinh - 7A2 Hóa - 8A2 Hóa - 8A3 CNghệ - 6A2

Văn - 7A3 TD - 7A4 GDCD - 6A3 Sinh - 8A2 CNghệ - 8A4 Hóa - 9A3

Văn - 6A3 Sử - 8A1 TD - 7A2 Sử - 7A1 Sinh - 7A4 Địa - 6A1

Văn - 6A2 Sử - 8A2 GDCD - 8A4 Sử - 7A4 Địa - 6A3 GDCD - 7A1 Lí - 8A3

SHL - 9A1 SHL - 7A4 SHL - 7A2 SHL - 8A2 SHL - 6A1 SHL - 8A4

Hoài Trường HạnhChính Hoa Oanh Tú Huyến M.HàDung Điệp Minh
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Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

NNgữ - 7A2 NNgữ - 8A1 NNgữ - 7A4 Nngữ1 - 8A4

Địa - 7A4 NNgữ - 7A3 NNgữ - 9A1 NNgữ - 8A2 NNgữ - 7A4 Nhạc - 7A2 Nngữ1 - 9A2

Địa - 7A2 NNgữ - 6A3 NNgữ - 8A3 NNgữ - 6A1 NNgữ - 6A2 Nhạc - 8A2 Nngữ1 - 9A3

NNgữ - 8A3 NNgữ - 7A4 Nhạc - 7A1

Địa - 7A1 NNgữ - 8A1 NNgữ - 8A4 Nhạc - 7A3 Văn - 7A4

Địa - 9A2 NNgữ - 7A2

NNgữ - 7A3 Nhạc - 9A1

Địa - 7A3 NNgữ - 6A3 Nhạc - 7A4 TD - 8A4

Địa - 7A2 NNgữ - 7A1 MT - 8A4

Địa - 9A3 Anh PĐ -7A2 Nhạc - 6A3 MT - 7A4

NNgữ - 9A3 NNgữ - 9A3 NNgữ - 8A2 NNgữ - 6A2 NNgữ - 6A1 MT - 8A1 Nngữ1 - 7A4

NNgữ - 7A1 NNgữ - 7A1 NNgữ - 8A2 NNgữ - 8A3 NNgữ - 8A4 MT - 7A3 Nngữ1 - 6A3

NNgữ - 8A1 NNgữ - 9A1 NNgữ - 8A4 TD - 8A3 Nngữ1 - 7A1

NNgữ - 7A2 NNgữ - 9A1 NNgữ - 7A4 MT - 8A3 Nngữ1 - 6A1

Anh PĐ- 7A3 Anh- PĐ 9A2 TD - 8A2 CNghệ - 7A2 Văn - 7A4

Địa - 9A3 Nhạc - 9A2 TD - 8A4

Địa - 7A4 NNgữ - 6A3 NNgữ - 8A2

Địa - 7A3 NNgữ - 9A3 NNgữ - 9A2 Nhạc - 8A4 TD - 8A2

NNgữ - 7A3 Nhạc - 8A3 MT - 6A1

Địa - 9A1 NNgữ - 7A1 Nhạc - 8A1 MT - 8A2 Văn PĐ -7A4

NNgữ - 6A3 NNgữ - 9A2 NNgữ - 8A4 MT - 7A1 Văn - 7A4 Văn - 7A4 Nngữ1 - 9A1 Nngữ1 - 8A2

NNgữ - 9A3 NNgữ - 8A2 NNgữ - 8A1 NNgữ - 6A2 TD - 8A3 Văn - 7A4 Nngữ1 - 6A2 Nngữ1 - 8A3

NNgữ - 7A1 NNgữ - 9A1 NNgữ - 6A2 NNgữ - 6A1 MT - 6A3 Nngữ1 - 8A1

NNgữ - 9A2 NNgữ - 6A1 MT - 7A2 Nngữ1 - 7A3

NNgữ - 8A3 NNgữ - 8A4 MT - 6A2 CNghệ - 7A1 Nngữ1 - 7A2

NNgữ - 6A3 NNgữ - 7A4 Nhạc - 6A1

Địa - 7A1 NNgữ - 7A2 NNgữ - 6A1 Nhạc - 6A2

Địa - 9A2 NNgữ - 8A3 NNgữ - 6A2 Nhạc - 9A3

Địa - 9A1 NNgữ - 7A3 NNgữ - 8A1

SHL - 7A1 SHL - 9A2 SHL - 6A2 SHL - 7A3

Phước Thanh Luyến PhượngHạnh Tr.Hà P.Trung Nga Maria
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